HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ NĂM 2020
Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

1. Thông tin về đơn vị

1.1. Tên đơn vị

Ghi tên đầy đủ của đơn vị như trong Quyết định thành lập hoặc trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN. Không viết tắt các từ trong tên trừ khi đó là những từ viết tắt có trong tên của đơn vị. 

Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên và của từ đầu tiên của từng cụm từ. Ví dụ: 

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 

Viện Công nghệ Thông tin 

Nếu tên đơn vị có chứa thành phần là tên riêng của người hoặc địa danh, viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của tên riêng của người và địa danh. Ví dụ: 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

1.2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có) 

Ghi tên viết tắt thường được sử dụng trong giao dịch. Nếu tên giao dịch được viết bằng các chữ cái đầu của các từ của tên thì viết các chữ cái bằng chữ in hoa và không để khoảng trống ở giữa chúng. Ví dụ: 

NASATI  
IOIT 

Không dùng dấu chấm để phân cách các chữ cái viết tắt (N.A.S.A.T.I, I.O.I.T). 

1.3. Địa chỉ 

Ghi tách thành hai phần: 

- Số nhà, đường phố, phường, quận/huyện hoặc thôn, xã, huyện; 

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ví dụ: 

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm 

Tỉnh/Tp: Hà Nội 

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc tp. (hoặc thành phố) trừ trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ: 

Hà Nội; Thái Bình 
Đà Nẵng 
Tp. Hồ Chí Minh 

Ví dụ: Trung tâm Thông tin KH&CN Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1 
Tỉnh/Tp: Tp. Hồ Chí Minh (Không ghi: Hồ Chí Minh)  

PHẦN II. NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN 
1. Nhân lực (số liệu tại thời điểm 31/12/2019)

Tổng số nhân lực của đơn vị: là tổng số người mà đơn vị báo cáo quản lý, sử dụng và trả lương, bao gồm cả lao động trong biên chế đã được tuyển dụng chính thức và lao động hợp đồng. Ghi rõ số người được đào tại nước ngoài và số người có trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lên.
Trong đó ghi cụ thể số Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học, cao đẳng. Các mục này cũng ghi rõ số người được đào tại nước ngoài và số người có trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lên.
2. Kinh phí (trong năm 2019
Đơn vị tính là triệu đồng.
Tổng kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN: kinh phí thực chi để thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN. Trong đó kinh phí thực chi được chia theo các nội dung chi như sau:
- Kinh phí các dự án hợp tác quốc tế (Song phương, đa phương, nghị định thư);

- Kinh phí cho các đoàn ra nước ngoài công tác về KH&CN; 

- Kinh phí cho các đoàn vào làm việc về KH&CN;

- Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế về KH&CN;

- Kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế mà đơn vị là thành viên;

- Kinh phí khác.
     PHẦN III. KẾT QUẢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN (số liệu từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)
A. Hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN

Biểu thống kê thu thập thông tin về những nội dung chính sau:

1. Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN của đơn vị, trong đó ghi rõ số nhiệm vụ do đơn vị chủ trì thực hiện
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN là đề tài/đề án/dự án KH&CN hợp tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đóng góp kinh phí giữa các tổ chức KH&CN Việt Nam với các đối tác nước ngoài theo thỏa thuận bằng văn bản của các cơ quan cổ thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

2. Số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN: 
Đoàn ra về KH&CN (Đoàn ra) là đoàn hoặc cá nhân cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác nước ngoài để nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị/hội thảo về KH&CN hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động KH&CN.

Số đoàn ra được tính theo số đoàn được cử ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị/hội thảo hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động KH&CN bằng một quyết định hành chính của người có thẩm quyền.

3. Số đoàn nước ngoài do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam

Đoàn vào về KH&CN (Đoàn vào) là đoàn của cơ quan, tổ chức nước ngoài và cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị/hội thảo hoặc giải quyết công việc liên quan đến hoạt động KH&CN với các tổ chức, cơ quan của Việt Nam.

Đoàn vào là một lần đoàn quốc tế được mời vào nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị/hội thảo về KH&CN tại Việt Nam.

4. Số người Việt Nam định cư ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động KH&CN tại đơn vị

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động NC&PT ở Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài về làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam.

Chuyên gia nước ngoài hoạt động NC&PT tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài đến làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

5. Số người là diễn giả trong các hội thảo quốc tế;
6. Số người của đơn vị tham gia các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN: Số người của đơn vị được làm việc tại các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN theo các hình thức như: Được cử đi và được tuyển chọn. Số người của đơn vị/tổ chức được cử đi làm việc tại các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN là những người thuộc biên chế của đơn vị/tổ chức nhưng được cử vào hoặc được tuyển vào làm việc lâu dài theo nhiệm kỳ hoặc không xác định thời hạn tại các tổ chức quốc tế, sau khi hết nhiệm kỳ hoặc kết thúc làm việc tại tổ chức đó sẽ trở về làm việc tại đơn vị/tổ chức. Những người được tuyển chọn vào làm việc tại tổ chức quốc tế là những người trong năm báo cáo đã từng làm việc tại đơn vị nhưng tham gia tuyển chọn và được tổ chức quốc tế chọn vào làm việc nên đã cắt biên chế hoặc thôi không làm việc với đơn vị/tổ chức nữa.

7. Số tổ chức quốc tế/điều ước quốc tế về KH&CN mà đơn vị là thành viên;
8. Số hội thảo/hội nghị quy mô quốc tế mà đơn vị đăng cai tổ chức trong năm;
9. Số lượt người tham dự các khóa đào tạo và bồi dưỡng về KH&CN của nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong năm;
10. Số lượt người tham gia các dự án quốc tế;
11. Số thạc sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế trong năm;
12. Số tiến sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế trong năm;
13. Số đơn đăng ký sáng chế quốc tế của đơn vị trong năm;
14. Số văn bằng bảo hộ sáng chế quốc tế được cấp trong năm;

15. Số báo cáo khoa học đóng góp trong các hội thảo quốc tế trong năm;

16. Số tổ chức nghiên cứu nước ngoài có quan hệ hợp tác thường xuyên với đơn vị;

17. Số công nghệ nhận chuyển giao từ các đối tác nước ngoài trong năm;

18. Số công nghệ được chuyển giao ra nước ngoài trong năm;

19. Số hội chợ, triển lãm KH&CN quốc tế mà đơn vị tham gia trong năm;
20. Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN đã được ký kết trong năm.
Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Biên bản trao đối, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài, trừ các nội dung sau đây:

a) Hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia;

b) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tương trợ tư pháp;

c) Tham gia tổ chức quốc tế liên chính phủ;

d) Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam;

đ) Các vấn đề khác thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy định của pháp luật.

B. Cơ sở hạ tầng và Thông tin KH&CN phục vụ Hội nhập quốc tế
1. Cơ sở hạ tầng:

Đơn vị có trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu (có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên) được đầu tư trong 3 năm gần đây hay không, chỉ chọn “Có” hoặc “Không”.

2. Thông tin KH&CN 
Biểu thu thập thông tin về:

- Số lượng tạp chí chuyên ngành/đầu sách tham khảo tiếng nước ngoài;

- Đơn vị có đặt mua cơ sở dữ liệu hay không, nếu có xin hãy chọn cơ sở dữ liệu đơn vị đã đặt mua: ScienceDirect, Spinger link, Taylor & Francis và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, có thể đánh dấu ( vào 01 (một) hoặc nhiều cơ sở dữ liệu mà đơn vị đặt mua.
- Các kênh tìm kiếm và kết nối với các đối tác nước ngoài: có thể đánh dấu ( vào 01 (một) hoặc nhiều kênh tìm kiếm;

- Đơn vị có website riêng và có trang tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác không: chỉ chọn “Có” hoặc “Không”;

- Đơn vị có sử dụng tư vấn của các chuyên gia nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ không: chỉ chọn “Có” hoặc “Không”;

- Đơn vị có xuất bản định kỳ tạp chí chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài: chỉ chọn “Có” hoặc “Không” và ghi rõ tên tạp chí đó.
C- Hiệu quả của Hội nhập quốc tế về KH&CN

Đánh dấu ( vào một ô phù hợp nhất với mỗi nội dung. Ví dụ:
	Nội dung
	Tác động của hội nhập quốc té

	
	Ít
	Trung bình
	Nhiều

	1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, nguồn lực thông tin KH&CN
	(
	(
	(

	   2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị
	(
	(
	(

	3. Đào tạo cán bộ
	(
	(
	(
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PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN CỦA ĐƠN VỊ (số liệu từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)
Ở phần này, thông tin được thu thập về:

1. Đơn vị có phòng, ban  chuyên trách về hợp tác quốc tế về KH&CN hay không: chỉ chọn “Có” hoặc “Không”;
2. Xin cho biết nhận xét của đơn vị chính sách hội nhập quốc tế về KH&CN hiện nay (ví dụ mời cộng tác viên khoa học nước ngoài, tham gia các tổ chức quốc tế về KH&CN, như hành lang pháp lý,  xuất nhập cảnh, v.v...): Chỉ chọn “Thuận lợi” hoặc “Không thuận lợi”, nếu “Không thuận lợi” ghi rõ lý do;

 3. Xin cho biết việc tiếp cận và tham gia các chương trình, đề án hội nhập quốc tế về KH&CN: Chỉ chọn “Thuận lợi” hoặc “Không thuận lợi”, nếu “Không thuận lợi” ghi rõ lý do;
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